LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ KHI TD PHÁP XÂM LƯỢC ĐẾN NGUYỄN ÁI QUỐC RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
Câu 1: Nguyên nhân Pháp xâm lược nước ta? Quá trình xâm lược của TD Pháp.
a. Nguyên nhân chủ quan:

* Sự khủng hoảng của chính quyền phong kiến Việt Nam nửa đầu TK XIX:

- Chính trị: 

+ Dưới triều Nguyễn- vua Gia Long xây dựng chế độ quân chủ chuyên chế bảo thủ, trì trệ.

+ Thực hiện chính sách đối nội phản động (đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân).

+ Thực hiện chính sách đối ngoại mù quáng (thần phục nhà Thanh, đóng cửa đất nước, ban hành luật Gia Long … ).

- Kinh tế: 

+ Xoá sạch những cải cách tiến bộ của nhà Tây Sơn, không phát triển kinh tế đất nước. Các ngành kinh tế: Nông nhiệp, TC nghiệp, Thương nghiệp … đều trì trệ, không có cơ hội phát triển.

+ Đời sống nhân dân cực khổ (Sưu thuế nặng, thiên tai, dịch bệnh …).

+ Mâu thuẫn xã hội ngày càng tăng (nhân dân >< với Triều đình Nguyễn) => Phong trào đấu tranh của nhân dân.

* Phong trào đấu tranh của nhân dân: Từ đầu thời Gia Long đến đầu thời kì Pháp xâm lược có gần 500 cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra => Nhà Nguyễn bị khủng hoảng toàn diện.

=> Trước nguy cơ xâm lược của TD Pháp, với chính sách thống trị chuyên chế, bảo thủ, không chấp nhận những cải cách nào của triều đình Nguyễn làm cho sức dân, sức nước hao mòn, nội bộ bị chia rẽ. Đó là thế bất lợi cho nước ta khi chiến tranh xâm lược nổ ra.

b. Âm mưu xâm lược của TD Pháp  (nguyên nhân khách quan).

- Từ giữa TK XIX, CNTB phương tây phát triển mạnh mẽ, đẩy mạnh việc xâm chiếm các nước phương Đông.

- Đông Nam Á và Việt Nam là nơi đất rộng, người đông, tài nguyên thiên nhiên phong phú đã trở thành mục tiêu cho các nước tư bản phương tây nhòm ngó.

- TD Pháp có âm mưu xâm lược Việt Nam từ rất lâu – thông qua hoạt động truyền giáo để do thám, dọn đường cho cuộc xâm lược.

- Đầu TK XIX, các hoạt động này được xúc tiến gráo riết hơn (nhất là khi CNTB chuyển sang giai đoạn CNĐQ). Âm mưu xâm lược nước ta càng trở nên trắng trợn hơn. Sau nhiều lần khiêu khích, lấy cớ bảo vệ đạo Gia-tô (vì nhà Nguyễn thi hành chính sách cấm đạo, giết đạo, đóng cửa ải) -> Pháp đem quân xâm lược Việt Nam.

c. Quá trình xâm lược của TD Pháp.

- 31.8.1858, 3000 quân Pháp và Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng.

* Âm mưu: Thực hiện kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh”: Chiếm Đà Nẵng -> ra Huế -> buộc nhà Nguyễn đầu hàng. (Đà Nẵng cửa biển sâu, tàu chiến Pháp dễ dang hoạt động, sau khi chiếm được Đà Nẵng, Pháp có thể dúng nơi đây làm bàn đạp tấn công ra Huế, buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng

- 1.9.1858: Pháp nổ súng xâm lược nước ta, sau 5 tháng xâm lược chúng chiếm được bán đảo Sơn Trà ( Đà Nẵng).

- Thất bại ở kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” – Pháp thay đổi kế hoạch:

+ 2.1859 Chúng tập trung đánh Gia Định, quân triều đình chống cự yếu ớt rồi tan rã.

- 1861 Pháp đánh rộng ra các tỉnh miền Đông Nam Kì, chiếm: Định Tường, Biên Hoà và Vĩnh Long.

- 5.6.1862 triều đình kí hiệp ước Nhâm Tuất, nhượng cho Pháp nhiều quyền lợi, cắt một phần lãnh thổ cho Pháp (3 tỉnh miền Đông Nam Kì: Gia Định, Định Tường, Biên Hoà + đảo Côn Lôn).

- 1867 Pháp chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây Nam kì (Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên). Sau đó Pháp xúc tiến công cuộc đánh chiếm ra Bắc Kì.

- 1873: Pháp đánh ra Bắc Kì lần I.

- 1874 Triều đình Huế kí hiệp ước Giáp Tuất (chính thức thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì thuộc Pháp) -> Làm mất một phần lãnh thổ quan trọng của Việt Nam.

- 1882 Pháp đánh ra Bắc Kì lần II: Chiếm được Bắc Kì.

- 1883 Nhân lúc triều đình Nguyễn lục đục, chia rẽ, vua Tự Đức chết… Pháp kéo quân vào cửa biển Thuận An uy hiếp, buộc triều đình ký hiệp ước Hác-măng (25.8.1883)- thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Trung Kì.

- 1884 Pháp tiếp tục ép triều đình Huế phải ký hiệp ước Pa-tơ-nốt (6.6.1884) - Đặt cơ sở lâu dài và chủ yếu cho quyền đô hộ của Pháp ở Việt Nam.

* Nhận xét: 

   
 Như vậy sau gần 30 năm, TD Pháp với những thủ đoạn, hành động trắng trợn đã từng bước đặt ách thống trị trên đất nước ta. Hiệp ước Pa-tơ-nốt đã chấm dứt sự tồn tại của triều đình phong kiến nhà Nguyễn. “Với tư cách là quốc gia độc lập, thay vào đó là chế độ Thuộc địa nửa PK -> kéo dài cho đến tháng 8.1945.

Câu 2: Tại sao triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874)? Thái độ của nhân dân ta khi triều đình Huế kí các hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp như thế nào? Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược ? Nhiệm vụ của nhân dân ta sau Hiệp ước 1884?
* Tại sao triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874)?

- Triều đình Huế quá đề cao và sợ thực dân Pháp. Không tin vào sức mạnh của nhân dân và cho rằng khó có thể thắng được quân Pháp, triều đình Huế muốn hoà với Pháp để bảo vệ quyền lợi của dòng họ và giai cấp, ảo tưởng dựa vào con đường thương thuyết để giành lại những vùng đất đã mất.

* Thái độ của nhân dân ta khi triều đình Huế kí các hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp như thế nào? 

- Phong trào kháng chiến chống Pháp trong nhân dân các được đẩy mạnh hơn.

- Quan lại triều đình ờ các địa phương đã phản đối lệnh bãi binh => Là cơ sở để phái chủ chiến trong triều đình đẩy mạnh hoạt động.

* Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược ? 

- Qua những hiệp ước, ta thấy quá trình của triều đình Huế từ chỗ cắt từng bộ phận lãnh thổ rồi đi đến thừa nhận nền thống trị của Pháp trên toàn bộ lãnh thổ nước ta (các điều khoản, điều kiện này càng nặng nề hơn, tính chất thỏa hiệp, đầu hàng ngày một nghiêm trọng hơn).

* Nhiệm vụ của nhân dân ta sau Hiệp ước 1884?

Sau điều ước năm 1883 và 1884 là 2 văn kiện bán nước của triều đình nhà Nguyễn, đặt cơ sở lâu dài và chủ yếu về quyền bảo hộ của Pháp ở Việt Nam. Đến đây giai cấp phong kiến Việt Nam đã hoàn toàn dầu hàng Thực dân Pháp. Nhà nước phong kiến Việt Nam coi như sụp đổ.

 Chính vì vậy nhiệm vụ chủ yếu lịch sử đặt ra cho Cách mạng nước ta là:

 - Chống Thực dân Pháp giành độc lập dân tộc vì thực dân Pháp về cơ bản đã hoàn thành xâm lược biến nước ta thành thuộc địa.

 - Chống phong kiến giải phóng giai cấp nông dân vì giai cấp phong kiến đã đầu hàng làm tay sai cho thực dân Pháp

Hai nhiệm vụ này luôn song hành cùng nhau. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc không chỉ dừng lại ở mục tiêu chống Pháp giành độc lập dân tộc mà còn lật đổ chế độ phong kiến để  xây dựng một chế độ xã hội mới. Khi đất nước trở thành thuộc địa thì thân phận nô lệ chẳng chừa một ai. Phong trào yêu nước đã lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân từ miền Bắc đến miền Nam, từ miền xuôi đến miền ngược. Từ những bậc sĩ phu quan lại chốn cung đình đến những người nơi thôn dã. 

Câu 3: So sánh hiệp ước Hác-măng và hiệp ước Pa-tơ-nốt.
- Giống nhau: 
+ Hai hiệp ước được ký kết dưới áp lực quân sự của thực dân Pháp đánh dấu sự đầu hàng của giai cấp phong kiến VN trước chủ nghĩa tư bản Pháp. 
+ Cả 2 đều do triều đình Huế ký với thực dân Pháp tại Huế. 
+ Cả 2 hiệp ước đều không đặt toàn bộ lãnh thổ VN dưới ách đô hộ của người Pháp. Nó chia VN làm 3 phần: Nam Kì là xứ thuộc địa, Bắc Kì là xứ nửa bảo hộ và Trung Kì là xứ bảo hộ. Nhưng người Pháp đã nhanh chóng lấn chiếm thêm chủ quyền Việt nam trước sự bất lực của triều Nguyễn. 
- Khác nhau: 
+ Hiệp ước Hác-măng: gồm 27 điều khoản, nó quá nặng nề nên đã gây ra sự phản ứng mạnh mẽ từ các vua quan trong triều và nhân dân cả nước. 
+ Hiệp ước Pa-tơ-nốt: gồm 19 điều khoản, ra đời có tác dụng xoa dịu sự phản đối của dư luận và vua quan nhà Nguyễn từ Hiệp ước Pa-tơ-nốt.  Có nội dung giống Hác-măng chỉ sửa đổi đôi chút về ranh giới khu vực Trung Kì.

Câu hỏi 4: Em có nhận xét gì về vai trò và thái độ của triều Nguyễn khi thực dân Pháp xâm lược?
Thể hiện qua hai giai đoạn

 * Giai đoạn 1: 1858 ->1862.

+ Bước đầu, khi pháp xâm lược, triều đình lãnh đạo, tổ chức cho nhân dân kháng chiến nhưng đối phó theo kiểu bị động – phòng ngự.

- 31.8.1858 khi Pháp nổ súng xâm lược Đà Nẵng, triều đình đã cử 2000 quân cùng Nguyễn Tri Phương làm tổng chỉ huy mặt trận kéo đến Đà Nẵng. Cùng với nhân dân, quân triều đình đắp thành luỹ, thực hiện “Vườn không nhà trống”, bao vây, tiêu hao dần lực lượng sinh lực địch suốt trong 5 tháng, làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của chúng.

- 2.1859, Khi Pháp kéo quân vào Gia Định, chúng gặp nhiều khó khăn – phải rút bớt quân để chi viện cho các chiến trường Châu Âu và Trung Quốc (số còn lại  chưa đến 1000 quân dàn mỏng trên chiến tuyến dài trên 10 km) – Nguyễn Tri Phương không tổ chức tiêu diệt mà rút về phòng ngự  và xây dựng đại đồn Chí Hoà (ngăn chặn địch).

=> Triều đình đã bỏ mất thời cơ quan trọng. Sau đó Pháp tăng viện binh, tăng lực lượng lần lượt chiếm: Định Tường, Biên Hoà, Vĩnh Long vào đầu năm 1861.

 * Giai đoạn 2: 1862 ->1884.

Nhà Nguyễn có tư tưởng thủ để hoà, vứt bỏ ngọn cờ chống Pháp, nhượng bộ từng bước rồi đi đến đầu hàng.

- 1862 khi mất 3 tỉnh miền Đông và 1 tỉnh miền Tây Nam Kì, triều đình Nguyễn không tấn công lấy lại ngững vùng đất này- sợ Pháp tấn công tiếp -> ký hiệp ước Nhâm Tuất (5.6.1862) với các điều khoản nặng nề.

  + Thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ và đảo Côn Lôn.

   + Mở 3 cửa biển cho Pháp vào buôn bán.

   + Cho người Pháp và người Tây Ban Nha tự do truyền đạo.

  + Bồi thường chiến phí cho Pháp (288 vạn lạng Bạc).

   
+ Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long khi nào triều đình buộc nhân dân ngừng K/C.

   
=> Đây là văn kiện bán nước đầu tiên của nhà Nguyễn.


Sau đó triều đình càng đi sâu vào con đường đối lập với nhân dân: một mặt đàn áp phong trào của nhân dân ở Bắc-Trung Kì, mặt khác ngăn cản phong trào đấu tranh ở Nam Kì và chủ trương thương lượng với Pháp nhằm đòi lại 3 tỉnh miền Đông nhưng thất bại -> để cho Pháp chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây trong 5 ngày mà không mất 1 viên đạn.

- Sau khi 6 tỉnh Nam Kì đã mất, Nhà Nguyễn vẫn không tỉnh ngộ trước âm mưu xâm lược của thực dân Pháp, vẫn tin vào thương thuyết để cho Pháp ra Bắc Kì giải quyết vụ Đuy-puy quấy rối, thực chất đã tạo điều kiện cho Pháp đã được ra Bắc Kì để xâm lược.

- 1873 Pháp đánh chiếm Hà Nội và một số tỉnh Bắc Kì (lần 1) nhà Nguyễn hoang mang hoảng sợ. Bất chấp thái độ của triều đình, nhân đân các tỉnh miền Bắc tự kháng chiến & làm nên chiến thắng Cầu Giấy lần 1, giết chết Gac-ni-ê ->làm cho Pháp hoang mang, nhà Nguyễn không nhân cơ hội này đánh Pháp mà còn ký tiếp hiệp ước Giáp Tuất (15.3.1873): thừa nhận chủ quyền của Pháp ở 6 tỉnh Nam Kì -> với hiệp ước này, Việt Nam mất 1 phần quan trọng chủ quyền, lãnh thổ, ngoại giao, thương mại…

- 1882 Pháp đưa quân ra xâm lược Bắc Kì lần II, triều đình hoang mang, khiếp sợ sang cầu cứu Nhà Thanh -> Nhà Thanh câu kết với Pháp cùng nhau chia quyền lợi.

  
Nhân dân miền Bắc tiếp tục kháng chiến làm nên trận Cầu Giấy lần II (tướng Ri-vi-e bị giết) quân Pháp hoang mang, dao động. Lúc đó vua Tự Đức chết, triều đình lục  đục, Pháp chớp thời cơ đánh chiếm cửa Thuận An, uy hiếp nhà Nguyễn, triều điình hoảng sợ ký Hiệp ước Hác-măng (Quý Mùi: 25.8.1883), sau đó là hiệp ước Pa-tơ-nốt (6.6.1884) với nội dung: Thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Bắc- Trung Kì.

-> Triều đình Nguyễn đầu hàng hoàn toàn TD Pháp, nhà nước PKVN đã hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là chế độ “thuộc địa nửa PK”.

=> Nhận xét: Quân Pháp mạnh hơn ta về Thế và Lực, nhưng ta mạnh hơn Pháp về tinh thần. Nếu nhà Nguyễn phát huy được những yếu tố này, biết đoàn kết toàn dân, biết Duy tân đất nước thì chắc chắn có thể ta sẽ không bị mất nước.

* So sánh: Trong lịch sử các cuộc kháng chiến trước đó đã chứng minh điều này:

- Nhà Lý chống Tống, Nhà Lê chống Minh Nhà Trần chống Nguyên Mông: quân Nguyên Mông rất mạnh, “đi đến đâu cỏ lụi đến đó” nhưng Nhà Trần đã đề ra được đường lối lãnh đạo đúng đắn, biết phát huy sức mạnh dân tộc, dù chỉ bằng vũ khí thô sơ đã đánh tan quân xâm lược.

- Thực tế, trong thời kỳ này cũng có nhiều nhà yêu nước đã đưa ra đề nghị cải cách nhằm Canh Tân đất nước (Nguyễn Trường Tộ) nhưng nhà Nguyễn không chấp nhận. => Vì vậy việc Pháp xâm lược ta vào cuối TK XIX đầu TK XX là điều tất yếu. Đứng trước nạn ngoại xâm, nhà Nguyễn đã không chuẩn bị, không động viên nhân dân kháng chiến, không phát huy được sức mạnh quần chúng đánh giặc mà ngập ngừng trong kháng chiến rồi đầu hàng hoàn toàn TD Pháp xâm lược. Nhà Nguyễn phải chịu trách nhiệm khi để nước ta rơi vào tay Pháp ở nửa cuối TK XIX.
Câu 5: Tại sao nói từ năm 1858-1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bư​ớc đến đầu hàng toàn bộ trư​ớc quân xâm l​ược?

- Từ khi thực dân Pháp xâm l​ược(1858) thì triều đình phong kiến Nguyễn đã thể hiện sự nhu nh​ược của mình trong việc lãnh đạo nhân dân kháng chiến. Vì quyền lợi của giai cấp mà triều đình Nguyễn đã từng b​ước hèn nhát đầu hàng quân xâm l​ược, điều đó đ​ược thể hiện qua các hiệp ​ước mà triều Nguyễn đã kí với TD Pháp, đó là quá trình triều Nguyễn cắt từng bộ phận lãnh thổ rồi đi đến thừa nhận nền thống trị của Pháp trên toàn bộ n​ớc ta:

- 5-6-1862 triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ​ước Nhâm Tuất nh​ượng cho chúng nhiều quyền lợi, trong đó là việc cắt 3 tỉnh miền Đông Nam kì(Gia Định, Định T​ường, Biên Hoà) và đảo Côn Lôn thuộc quyền cai quản của Pháp.

- 15-3-1874 Triều Huế lại kí với Pháp Hiệp ​ước Giáp Tuất, triều đình chính thức thừa nhận 6 tỉnh Nam kì hoàn toàn thuộc Pháp 

- 25-8-1883 Triều đình kí với Pháp Hiệp ​ước Quí Mùi (Hiệp ​ước Hác Măng) rồi Hiệp ​ước Pa-tơ-nốt (6-6-1884) thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc kì và Trung kì. Triều đình chỉ đ​ược cai quản vùng đất Trung kì như​ng mọi việc đều phải thông qua viên khâm sứ Pháp ở Huế 

     Như​ vậy, sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với t​ư cách là 1 quốc gia độc lập không còn nữa, thay vào đó là chế độ thuộc địa nửa phong kiến .

Câu 6: Em đánh giá gì về sự đầu hàng của nhà Nguyễn? Tại sao nhà Nguyễn đầu hàng thực dân Pháp?

  Nhà Nguyễn phòng thủ bị động về quân sự:

 + Chính trị: không ổn định (có tới 500 cuộc khởi nghĩa chống lại triều đình).

 + Kinh tế: Không phát triển do nông nhgiệp không được trú trọng.

 + Quốc phòng: Quân đội rối loạn, không có khả năng chống xâm lược.

 + XH: Đời sống nhân dân cực khổ do tham nhũng của Vua, quan, thiên tai, mất mùa, đói kém … 

 - Nhà Nguyễn nắm ngọn cờ dân tộc trực tiếp chống Pháp nhưng lại hèn nhát, đặt quyền lợi giai cấp, dòng họ lên trên quyền lợi dân tộc, sợ mất ngai vàng, “sợ dân hơn sợ giặc”…

 - Nhà Nguyễn không động viên được sức mạnh toàn dân, không đoàn kết được các dân tộc trong kháng chiến, thụ động đầu hàng, để mất nước dễ dàng.

Câu 7: Từ năm 1862 đến năm 1884 triều đình Huế đã kí với thực dân Pháp những điều ước nào? Theo em việc kí các điều ước trên thể hiện thái độ của triều đình Huế như thế nào trước cuộc xâm lược vũ trang của thực dân Pháp? Hãy so sánh với thái độ của nhân dân

- Kể tên các điều ước.
+ HIệp ước Nhâm Tuất 1862.

+ Hiệp ước Giáp Tuất 1874.

- Hiệp ước Hác-Măng 1883.

- Hiệp ước Pa-tơ-nốt 1884.

- Thái độ của triều đình Nguyễn

+ Thể hiện sự không kiên quyết trong lãnh đạo nhân dân kháng chiến.... Không biết nắm cơ hội để tiến lên giành chiến thắng.

+ Đầu hàng từng bước đi đến đầu hành hoàn toàn thực dân Pháp, làm cho đất nước mất chủ quyền dân tộc, nước ta từ một nước pk độc lập trở thành nước thuộc địa nửa pk.

- So sánh 

	
	Thái độ
	Hành động

	Nhân dân
	- Kiên quyết chống xâm lược ngay từ khi Pháp nổ sung xâm lược nước ta.

- Kiên quyết chống trả khi địch tấn công Gia Định và các tỉnh Nam Kì.

- Thái độ bất tuân lệnh triều đìnhcủa nhân dân và sĩ phu yêu nước
	- Anh dũng chống trả chúng tại Đà Nẵng dẫn đến làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch

- Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra quyết liệt chống sự mở rộng chiếm đóng của thực dân Pháp và chống sự nhu nhược của triều đình.

- Vì nhân dân, Trương Định ở lại kháng chiến

	Triều đình
	- Không kiên quyết động viên nhân đan chống Pháp.

- Bỏ lỡ thời cơ để hành động.

- Nhu nhược, ươn hèn, ích kỉ vì quyền lợi giai cấp, quền lợi dòng họ mà bán rẻ dân tộc
	- Bỏ lỡ thời cơ khi giặc đánh Gia Định

- Kí Hiệp ước 1862 để mất 3 tỉnh miền Đông Nam Kì.

- Để mất 3 tỉnh miền Tây Nam Kì(1967).

- Đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.


Câu 8: Chỉ rõ những cơ hội mà nhà Nguyễn đã bỏ qua trong quá trình chống thực dân Pháp xâm lược từ 1858 - 1884?
1. Tháng 7/ 1860, phần lớn quân Pháp bị điều động sang chiến trường Châu Âu chỉ để lại 1000 quân dàn mỏng trên 1 phòng tuyến dài hơn 10km. Triều đình đứng đầu là Nguyễn tri phương không lo tổ chức đánh giặc lại lo xây dựng đại đồn Chí hoà bằng đất để phòng thủ. Khi Pháp kết thúc cuộc chiến tranh ở... quay lại tấn công. Quân triều đình không thắng nổi, để mất 3 tỉnh Định Tường, Biên Hoà, Vĩnh Long.

2. Triều đình ra sức ngăn cản cuộc chiến đấu của nhân dân Nam Kì, tìm cách thương lượng để lấy lại các tỉnh đã mất nhưng lại để mất tiếp 3 tịnh miền tây Nam Kì: Vinh Long, An Giang, Hà Tiên

3. Tại trận Cầu Giấy lần 1, trong khi nhân dân ra sức cản phá giặc, cánh quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc và Hoàng Tá Viêm giết được Gacniê. Triều đình k lo phối hợp đánh giặc lại kí với Pháp hiệp ước Giáp Tuất chính thức thừa nhân 6 tỉnh Nam kì thuộc Pháp.

4. Tại trận Cầu Giấy lần 2, Rivie bị giết, quân Pháp hoang mang , dao động toan bỏ chạy, triều đình lại chủ trương thương lượng... Pháp tấn công vào cửa biển Thuận An...Triều Nguyễn phải kí hiệp ước Hac Măng, Patơnots, nhà nước sụp đổ.
Câu 9: Có ý kiến cho rằng: “Việc để mất nước ta cuối thế kỉ XIX trách nhiệm một phần thuộc về nhà Nguyễn”. Bằng hiểu biết lịch sử của mình hãy làm sáng tỏ nhận định trên.   
a) Hoàn cảnh quốc tế. 
- Cuối thế kỉ XIX các nước tư bản phương Tây đang trên đà phát triển mạnh mẽ rất cần thị trường và thuộc địa…

- Một số nước Á, Phi, Mỹ la tinh đó trở thành thuộc địa của các nước tư bản phương Tây.

- Một số nước cũn lại đó tỡm cỏc con đường khác nhau để đối phó :

VD : Một số nước dùng bạo động vũ trang để đối phó.

       Nhật Bản thì tiến hành cải cỏch mở cửa.

       Thái Lan thì dùng con đường ngoại giao khôn khéo…

b) Hoàn cảnh trong nước:
- Nhà nước phong kiến dưới thời Nguyễn đó trở lờn lỗi thời lạc hậu, vua quan ăn chơi xa đoạ, đất nước lâm vào khủng hoảng trầm trọng.

- Các cuộc khởi nghĩa của nông dân liên tiếp nổ ra.

- Thực dân Pháp lại đem quân xâm lược khiến triều đình lún sâu vào khủng hoảng.

c) Hành động của nhà Nguyễn:

- Trong hoàn cảnh đó nhà Nguyễn vẫn dùng những chính sách phản động đối phó với nhân dân, không tập hợp đoàn kết được dân tộc, không phát huy được sức mạnh của toàn dân. 

- Một số sĩ phu tiến bộ đương thời đó đưa ra những cải cách tiến bộ nhưng bị triều đình khước từ. Khiến cho nền kinh tế Việt Nam yếu kém mất khả năng tự vệ. 
- Trên chiến trường nhà Nguyễn đó không cương quyết lónh đạo nhân dân kháng Pháp bỏ lỡ nhiều cơ hội đánh và thắng Pháp. 
VD. + Năm 1860 trên chiến trường Gia Định…

        + Chiến thắng Cầu giấy lần I năm 1873.

                  + Chiến thắng Cầu giấy lần II năm 1883.

- Có thể nói Việt Nam thời kì này cú khả năng thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp nếu như nhà Nguyễn tiến hành các cuộc cải cách tiến bộ như Nhật Bản hay thực hiện đường lối ngoại giao mềm dẻo như Thái Lan…Nhưng nhà Nguyễn đã lún sâu vào con đường đối lập với nhân dân, run sợ trước thực dân Pháp khiến nước ta rơi vào tay thực dân Pháp từ chỗ không tất yếu đến tất yếu. Như vậy trách nhiệm một phần thuộc về nhà Nguyễn. 
Câu 10: Soái phủ miền Tây Nguyễn Trung Trực trước khi hy sinh đã khẳng khái nói "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh tây". Bằng những hiểu biết của em về phong trào kháng pháp của nhân dân ta từ 1858 - 1884. Hãy làm sáng tỏ nhận định trên?

	* Bình luận câu nói của Nguyễn Trung TRực:

	- Câu nói phản ánh chính xác cuộc đấu tranh anh dũng kiên cường của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược…

- Câu nói đã thể hiện long yêu nước và niềm tự hào dân tộc của Nguyễn Trung Trực, thể hiện khí phách kiên cường của người anh hùng…

	* Chứng minh bằng phong trào đấu tranh của nhân dân ta:

	- 1858, trước sự xâm lược cua rliên quân pháp – Tây Ban Nha ở Đà Nẵng, quân và dân tadưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương anh dũng chống trả, giam chân địch suốt 5 tháng, làm thất bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của chúng..

	- 1859, quân Pháp đánh vào Gia Định…,10/12/1861 đốt cháy tàu Ét-pê-răng trên sông Vàm Cỏ Đông…

	- 1862, nhà Nguyễn kí Hiệp ước Nhân Tuất- nhân dân khắp nơi nổi dậy…

	· 1867, Pháp chiếm 3 tỉnh miền  Tâ Nam Kì, nhân dân Nam Kì tinh thần quyết tâm chống pháp, chiến đấu với nhiều hình thức phong phú như:

· + KN vũ trang: nhiều trung tâm K/C được lập ra với nhiều lãnh tụ nổi tiếng như Trương Quyền, Phan Tô, Phan Liêm..

· +Có người dùng văn thơ làm vũ khí chiến đấu…

	- 1873, TD Pháp xam lược Bắc Kì lần 1…

	-1882, Pháp đánh Bắc Kì lần II…

	- Sau khi nhà Nguyễn đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp, một phong trào yêu nước mới dưới khẩu hiệu “Cần Vương” được phát động đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh với hàng trăm cuộc KN…tiêu biểu là khởi nghĩa Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê. Lãnh đạo là văn thân, sĩ phu yêu nước với khẩu hiệu Cần Vương-giúp vua cứu nước đa thu hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng. .

	- Cũng vào cuối thế kỉ XIX, phong trào đấu tranh nông dân Yên Thế dưới sự lãnh đạo của Đề Nắm, Đề Thám diễn ra mạnh mẽ (1884-1913)..

	=> Các phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta đã thể hiện tinh thần chiến đấu ngoan cường, ý chí bất khuất bất chấp mọi thủ đoạn đàn áp của thực dân Pháp và sự hèn nhát của triều đình, đúng như câu nói của Ng. Trung TRực


Câu 11: Trình bày diễn biến trận Cầu Giấy năm 1883? So với trận cầu Giấy năm 1873 trận Cầu Giấy lần này có điểm gì giống và khác?

* Diễn biến trận Cầu Giấy năm 1883:
- Trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Bắc Kì lần thứ hai, đoán được quân địch sẽ rút qua Cầu Giấy, đội quân Cờ Đen đã bố trí sẵn trận địa mai phục.

- Ngày 19 -5 -1883, hơn 500 tên địch kéo ra Cầu Giấy đã lọt vào trận địa mai phục của ta.

- Quân Cờ đen lại phối hợp với đội quân của Hoàng Tá Viêm đổ ra đánh địch.

- Quân ta đã tiêu diệt được nhiều sĩ quân và binh lính địch trong đó có Rivie.

* So sánh hai trận Cầu Giấy 1883 với 1873:

- Giống nhau:

+ Cả hai trận đánh đều diễn ra tại Cầu Giấy – Hà Nội, lực lượng tham gia đều là đội quân Cờ đen của Hoàng Tá Viêm và Lưu Vĩnh Phúc.

+ Kết quả: Đều giành thắng lợi, tiêu diệt được nhiều sĩ quan và binh lính địch.

+ Ý nghĩa: khiến địch hoang mang còn quân ta thì phấn khởi hăng hái hơn.

- Khác nhau:

+ Trong trận Cầu giấy năm 1873 lực lượng của ta khảng gần 1000 quân, đối đầu với khoảng 200 quân địch do Gacnie chỉ huy.

+ Trận Cầu giấy lần hai lực lượng ta và địch đều tăng lên rất nhiều: Khoảng 3000 quân của ta giao chiến với trên 500 quân địch do Rivie chỉ huy.
Câu 12. Vì sao “ Chiếu Cần Vương” được đông đảo các tầng lớp nhân dân ta hưởng ứng? Nhận xét về nguyên nhân thất bại, tác dụng và ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần Vương.

* Vì sao “ Chiếu Cần Vương” được đông đảo các tầng lớp nhân dân ta hưởng ứng

- Vì đó là lời kêu gọi tâm huyết của một ông vua trẻ tuổi, có tinh thần yêu nước và khảng khái. Ông đã đứng về phía nhân dân và ủng hộ phái chủ chiến chống thực dân Pháp mong muốn giành lại độc lập cho dân tộc trong khi triều Huế nhu nhược, cam tâm làm tay sai cho giặc. “ Chiếu Cần Vương” phù hợp với tâm tư, nguyện vọng và truyền thống yêu nước của quảng đại quần chúng nhân dân Việt Nam.

- Hưởng ứng chiếu Cần Vương, các văn thân sĩ phu và nhân dân đã sôi nổi đứng lên đánh giặc cứu nước gọi là phong trào Cần Vương.

* Nhận xét về nguyên nhân thất bại, tác dụng và ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần Vương.

- Nguyên nhân thất bại.

+ Chưa đáp ứng được nguyện vọng sâu sắc của các tầng lớp nhân dân là đánh đổ đế quốc, phong kiến, xây dựng một quốc gia độc lập không có bóc lột.
+ Lãnh đạo phong trào là các văn thân sĩ phu yêu nước, họ mang nặng tư tưởng trung quân ái quốc, họ muốn giúp vua cứu nước đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập khôi phục chế độ phong kiến. 

+ Do tương quan lực lượng quá chênh lệch, vũ khí thô sơ lạc hậu.

+ Do giai cấp pk đã lụi tàn, không đảm đương được sứ mệnh lịch sử là đứng ra lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngoài ra một bộ phận lớn quan lại pk đã đầu hàng làm tay sai cho Pháp.

+ Các cuộc khởi nghĩa chỉ nổ ra ở một vài địa phương, không có sự liên kết phối hợp với nhau phát triển thành cuộc kháng chiến toàn quốc nên thực dân Pháp dễ dàng đàn áp.

- Tác dụng và ý nghĩa:

+ Sau khi “Chiếu Cần Vương” được phát ra đã thu hút đông đảo các văn thân sĩ phu yêu nước cùng nhân dân cả nước hưởng ứng tạo nên một cao trào kháng chiến chống Pháp sôi nổi trong cả nước.

+ Gây cho thực dân Pháp nhiều khó khăn tổn thất và phải đối phó trong nhiều năm.

+ Mặc dù thất bại song phong trào đã để lại ý nghĩa sâu sắc, viết tiếp trang sử vẻ vang trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta. Thể hiện lòng yêu nước tinh thần đấu tranh bất khuất của ông cha và để lại những bài học sâu sắc cho phong trào gpdt ở các giai đoạn tiếp theo.

Câu 13.  Tại sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn, trình độ tổ chức cao và chiến đấu bền bỉ hơn cả?
- Là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn: Căn cứ cuộc khởi nghĩa được xây dựng trên hai huyện Hương Sơn, Hương Khê (Hà Tĩnh), đại bản doanh đóng tại khu Ngàn Trươi (Vụ Quang-Hương Khê), tựa lưng vào dải Trường Sơn hiểm trở, từ đây có thể toả đi nhiều nơi.

- Địa bàn của cuộc khởi nghĩa trên 4 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, ngoài ra còn mở rộng ra các vùng xung quanh.

- Trình độ tổ chức cao: nghĩa quân có một thời gian chuẩn bị cu đáo, luyện tập quân đội, củng cố căn cứ, rèn đúc vũ khí, đặc biệt nghĩa quân chế tạo được loại súng trường theo kiểu súng trường năm 1875 của Pháp.

- Lực lượng của nghĩa quân được chia thành 15 đơn vị, mỗi đơn vị có từ 100-500 người đóng rải rác ở 4 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có sự chỉ huy thống nhất. Chiến đấu bền bỉ: Là cuộc khởi nghĩa kéo dài nhất trong phong trào Cần Vương.Nghĩa quân chiến đấu dũng cảm gây cho thực dân Pháp nhiều tổn thất.

Câu 14: Nêu nhận xét về phong trào Cần Vương. Tại sao nói phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX, thực chất là một phong trào yêu nước của nhân dân chống Pháp giành độc lập dân tộc.

* Nhận xét.
- Sau khi Tôn Thất Thuyết thay mặt vua ra Chiếu Cần vương (13/7/1885) phong trào Cần vương đã bùng nổ. Đây là một phong trào yêu nước chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc và khôi phục chế độ phong kiến.

- Phong trào diễn ra sôi nổi trong cả nước, tiêu biểu là các cuộc Hương Khê, ba Đình, Bãi Sậy.
- Tác dụng và ý nghĩa:

+ Sau khi “Chiếu Cần Vương” được phát ra đã thu hút đông đảo các văn thân sĩ phu yêu nước cùng nhân dân cả nước hưởng ứng tạo nên một cao trào kháng chiến chống Pháp sôi nổi trong cả nước.

+ Gây cho thực dân Pháp nhiều khó khăn tổn thất và phải đối phó trong nhiều năm.

+ Mặc dù thất bại song phong trào đã để lại ý nghĩa sâu sắc, viết tiếp trang sử vẻ vang trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta. Thể hiện lòng yêu nước tinh thần đấu tranh bất khuất của ông cha và để lại những bài học sâu sắc cho phong trào gpdt ở các giai đoạn tiếp theo.

- Kết quả.
* Phong trào Cv là tiếp tục cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta, không phải bắt đầu tờ khi có Chiếu CV (13/7/1885) mà đã được chuẩn bị ngay sau khi triều đình Huế kí với HƯ năm 1883. Đáp lại việc kí HƯ đầu hàng của triều đình, phong trào đấu tranh của nhân dân nổ ra khắp nơi. Sự phân hoá trong giới quan lại của triều đình đã dẫn đến cuộc tấn công quân Pháp ở Kinh thành Huế đêm 4 rạng ngày 5 .7.1885 và ngay sau đó khi có Chiếu CV, hưởng ứng Chiếu CV, phong trào yêu nước đã diễn ra sôi nổi từ năm 1885-1896.

- Mục đích của phong trào là đánh đuổi quân xâm lược Pháp để khôi phục nhà nước pk nhưng mục đích lớn nhất là đánh giặc cứu nước bảo vệ tổ quốc. Đó là yêu cầu chung của cả dân tộc. Chính vì mục đích này nên sau khi vua Hàm Nghi bị bắt, không còn sự lãnh đạo của triều đình, phong trào vẫn tiếp tục phát triển quy tụ thành các cuộc khởi nghĩa lớn....

- Lãnh đạo phong trào không phải là các võ quan của triều đình như trong thời kì đầu của cuộc khnág chiến chống Pháp, mà chủ yếu là các văn thân sĩ phu yêu nước có chung nỗi đau mất nước với nhân dân nên đã tự nguyện đứng lên lãnh đạo nhân dân chống Pháp.
Câu 15: Em có nhận xét gì về phong trào vũ trang chống Pháp cuối TK XIX?

- Lãnh đạo cuộc KN đều xuất thân từ tầng lớp văn thân, sĩ phu, quan lại yêu nước. lực lượng tham gia là đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là nông dân ( có cả đồng bào dân tộc thiểu số)

- Các cuộc KN bị chi phối bởi tư tưởng phong kiến ( lấy cái dũng để trả ơn vua, trả nợ nước) của kẻ trượng phu. Mặc dù không phát triển thành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn quốc song qua 2 giai đoạn, phong trào cho thấy nội dung yêu nước giữ vị trí chủ đạo còn nghĩa trung quân, cần vương chỉ là phụ.

- Mặc dù đã chiến đấu dũng cảm nhưng cuối cùng pong trào cũng bị thất bại. Sự thất bại này chứng tỏ sự non kém của lãnh đạo, đồng thời phản ánh sự bất cập của ngọn cờ phong kiến trong phong trào giải phóng dân tộc VN.

- Đây là phong trào kháng chiến lớn mạnh. Thể hiện truyền thống yêu nước và khí phách anh hùng của dân tộc ta, tiêu biểu cho cuộc kháng chiến tự vệ của nhân dân ta cuối TK XIX, hứa hẹn một năng lực chiến đấu dồi dào trong cuộc đương đầu với thực dân Pháp, để lại nhiều và tấm gương bài học kinh nghiệm quý báu.

  Câu 16. Nêu những điểm khác nhau của phong trào nông dân Yên Thế với các cuộc khởi nghĩa cùng thời về lãnh đạo, lực lượng địa bàn, mục tiêu đấu tranh, thời gian. Khởi nghĩa Yên Thế có điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa diễn ra cùng thời?
	Nội dung
	Phong trào Cần Vương
	Khởi nghĩa Yên Thế

	Lãnh đạo
	Văn thân, sĩ phu yêu nước (Phạm Bành, Nguyễn Thiện Thuật…)
	Nông dân (Đề Nắm, Đền Thám)

	Thời gian
	Cuối thế kỉ XIX (1885-1895)
	Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX (1884-1913)

	Thành phần
	Đông đảo các tầng lớp nhân dân
	Chủ yếu là nông dân Yên Thế

	Địa bàn
	Bắc Kì và trung Kì
	Chủ yếu ở Yên Thế (Bắc Giang)

	Mục đích
	Đấu tranh với tư tưởng trung quân ái quốc để bảo vệ chế độ phong kiến.
	Đấu tranh tự phát để bảo vệ quê hương làng xóm, bảo vệ quyền lợi của nông dân.


* Khởi nghĩa Yên Thế có điểm gì khác so với các cuộc khởi nghĩa diễn ra cùng thời
- Mục tiêu chiến đấu không phải để khôi phục chế độ phong kiến bảo vệ ngôi vua như các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần vương.

- Phương thức tác chiến của nghĩa quân là đánh du kích, lấy ít đánh nhiều. Nghĩa quân thường đánh những trận nhỏ, dựa vào địa hình hiểm trở và công sự dã chiến để đánh gần, đánh nhanh rồi rút nhanh.

- Lãnh tụ Hoàng Hoa Thám có những phẩm chất đặc biệt: Căm thù đế quốc, phong kiến, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo; trung thành với quyền lợi của những người cùng cảnh ngộ; hết sức yêu thương nghĩa quân.

- Nổ ra ở vùng trung du: linh hoạt, cơ động.
- Tồn tại suốt gần 30 năm, gây cho địch nhiều tổn thất.
- Khởi nghĩa Yên Thế tiêu biểu cho tinh thần quật khởi của nông dân, có tác dụng làm chậm quá trình xâm lược, bình định của thực dân Pháp.
Câu 17: Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối TK XIX (hoàn cảnh, nội dung). Đánh giá về những cải cách đó? Nêu tác dụng của các đề nghị cải cách đó. Liên hệ đến một cuộc cải cách ở châu Á mà em biết. 

* Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối TK XIX.

- Năm 1868: + Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển Trà Lý (Nam Định).


  + Đinh Văn Điền xin khai khẩn ruộng hoang, khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng.

- Năm 1872: Viện Thương Bạc xin mở 3 cửa biển ở miền Bắc và Trung để thông thương với bên ngoài.

- Đặc biệt: 1863-1871, Nguyễn Trường Tộ đã kiên trì gửi lên triều đình 30 bản điều trần đề cập đến một loạt các vấn đề như: 

+ Chấn chỉnh bộ máy quan lại.





   

+ Phát triển công thương nghiệp và tài chính.





  

+ Chỉnh đốn võ bị.

+ Mở rộng ngoại giao.




   

+ Cải tổ giáo dục.

- 1877-1882 Nguyễn Lộ Trạch dâng 2 bản “Thời Vụ Sách” lên Vua Tự Đức đề nghị: Trấn hưng dân khí, khai thông dân trí và bảo vệ đất nước.

=> Nhận xét: Nội dung của các đề nghị cải cách đều mang tính chất tiến bộ, thiết thực, thúc đẩy sự đổi mới và phát triển trong mọi lĩnh vực của nhà nước phong kiến.

* Đánh giá

- Ưu điểm: Trong bối cảnh bế tắc của xã hội phong kiến cuối TK XIX, các sĩ phu, quan lại tiến bộ đã đưa ra những đề nghị cải cách nhằm canh tân đất nước, đáp ứng phần nào những yêu cầu của nước ta lúc đó.

- Hạn chế:

+ Các đề nghị trên mang tính lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ cơ sở bên trong, chưa động trạm đến vấn đề cơ bản của thời đại là giải quyết 2 mâu thuẫn chủ yếu của XH Việt Nam lúc đó là: Nông dân >< PK và Nhân dân VN >< TD Pháp.

+ Triều đình PK Nguyễn bảo thủ, bất lực, không chấp nhận thay đổi, từ chối mọi đề nghị cảI cách, làm cản trở sự phát riển của những tiền đề mới khiến cho xã hội chỉ luẩn quẩn trong vòng bế tắc của chế độ thuộc địa nửa PK.

* Ý nghĩa- tác dụng:

+ Dù không thành hiện thực nhưng những tư tưởng cải cách cuối TK XIX đã gây một tiếng vang tấn công vào tư tưởng bảo thủ, lỗi thời PK.

+ Phản ánh trình độ nhận thức mới của những người Việt Nam hiểu biết, thức thời.

+ Góp phần vào việc chuẩn bị cho sự ra đời của phong trào Duy Tân ở Việt Nam ở đầu TK XX.

* Liên hệ. Cuộc Duy Tân ở Nhật Bản năm 1862 đã làm cho NB từ một nước pk lạc hậu trở thành nước tư bản giàu mạnh và phát triển lên thành một nước đq duy nhất ở châu Á lúc đó. 

Câu 18: So sánh các đề nghị cải cách ở Việt Nam với cuộc duy tân Minh Trị ở Nhật Bản. Tại sao những cải cách TK XIX không được thực hiện, mà những chính sách của Đảng ta sau này lại thu được nhiều kết quả?

- Giống nhau

+ Thời gian: cuối thế kỉ XIX.

+ Hoàn cảnh: Kinh tế- xã hội đất nước gặp khó khăn.

+ Nội dung: Toàn diện, diễn ra trên tất cả các mặt trận.

- Khác nhau

	Nội dung
	Nhật Bản
	Việt Nam

	Người khởi xướng
	Vua Thiên hoàng Minh Trị
	Các văn thân, sĩ phu

	Thực hiện
	Được thực hiện
	Bị vua và đa số quan lại cự tuyệt mọi đề nghị cải cách.

	Kết quả
	Phát triển thành một nước đế quốc hùng mạnh.
	Các đề nghị cải cách không được thực hiện nên Việt Nam vẫn chìm trong sự lạc hậu và khủng hoảng và bị thực dân Pháp xâm lược, thống trị.


* Tại sao những cải cách TK XIX không được thực hiện, mà những chính sách của Đảng ta sau này lại thu được nhiều kết quả.

- Vì Đảng ta luôn lấy dân làm gốc.

+ Cải cách vì nhân dân, do dân làm, dân giám sát.

+ Được nhân dân ủng hộ.

+ Đảng chú trọng xây dựng khối đoàn kết toàn dân ( khối liên minh công –nông vững chắc).

Câu 19: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã làm xuất hiện những giai cấp, tầng lớp mới:

a. Nêu những hiểu biết của em về các giai cấp, tầng lớp mới và thái độ của họ đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc?

b. Sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới đã tác động đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở n​ước ta đầu thế kỉ XX nh​ư thế nào?

c. Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc.

a. Nêu những hiểu biết của em về các giai cấp, tầng lớp mới và thái độ của họ đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

- Tầng lớp tư​ sản:

+ Họ là chủ nhà thầu khoán, đại lí, chủ xí nghiệp, chủ xư​ởng thủ công, các chủ hãng buôn bán... Họ bị các nhà t​ư bản Pháp chèn ép, chính quyền thực dân kìm hãm.
+ Do bị lệ thuộc, yếu ớt về mặt kinh tế, nên họ chỉ mong muốn có những thay đổi nhỏ để dễ bề làm ăn sinh sống, chứ chư​a dám tỏ thái độ h​ưởng ứng hay tham gia các cuộc vận động cách mạng giải phóng dân tộc...
- Tầng lớp tiểu tư​ sản thành thị:

+ Họ chiếm một lực l​ượng đông đảo bao gồm: chủ các x​ưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, những viên chức cấp thấp nh​ư thông ngôn... Cuộc sống của họ bấp bênh...
+ Họ là những ngư​ời có ý thức dân tộc, nên tích cực tham gia vào cuộc vận động cứu n​ước đầu thế kỉ XX.
- Giai cấp công nhân:

+ Với lực l​ượng lúc đó khoảng 10 vạn, họ xuất thân từ nông dân, không có ruộng đất nên phải tìm đến các hầm mỏ, nhà máy, đồn điền... xin làm công ăn l​ương.
+ Họ bị áp bức bóc lột nặng nề nên sớm có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống bọn chủ, đòi cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt (tăng lương, giảm giờ làm...).
b. Sự tác động đến cuộc vận động giải phóng dân tộc ở n​ước ta theo xu hướng mới đầu thế kỉ XX
- Sự xuất hiện những giai cấp, tầng lớp mới đã tạo ra những điều kiện bên trong, kết hợp với những trào lư​u t​ư tưởng bên ngoài tràn vào, tạo thành những điều kiện xã hội và tâm lý, làm nảy sinh và thúc đẩy cuộc vận động giải phóng dân tộc ở nước ta theo xu hư​ớng mới đầu thế kỉ XX - xu hướng dân chủ tư sản…....
- Phong trào đấu tranh không chỉ bó hẹp, đơn điệu ở hình thức đấu tranh  là khởi nghĩa vũ trang như phong trào cuối thế kỉ XIX mà nó rất phong phú: vũ trang bạo động, vận động Duy tân, mở trường dạy học, quy mô rộng lớn thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham giạ
c. Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc.

- Trong lúc xã hội Việt Nam có sự phân hoá sâu sắc thì vào những năm đầu của TK XX xuất hiện một xu hướng cứu nước mới: Tư tưởng DCTS ở Châu Âu truyền bá vào Việt Nam qua caon đường sách báo của Trung Quốc; tấm gương Nhật Bản theo con đường TBCN->phát triển giàu mạnh đã kích thích những nhà yêu nước Việt Nam mở ra một khuynh hướng cứu nước mới cho cách mạng Việt Nam: Khuynh hướng DCTS.

Câu 20. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của TD Pháp (1897-1914).

1. Hoàn cảnh:

      Đầu TK XX ở Việt Nam, TD Pháp dập tắt các cuộc khởi nghĩa, đặt xong bộ máy cai trị ở Việt Nam, chuyển sang giai đoạn ĐQCN- nhu cầu khai thác thuộc địa càng bức thiết -> TD Pháp đẩy mạnh khai thác thuộc địa ở Việt Nam.

2. Nội dung khai thác:

a. Tổ chức bộ máy nhà nước:

- Chúng lập ra toàn quyền Đông Dương, mọi quyền lực tập trung trong tay Pháp, vua quan trong triều chỉ là bù nhìn, tay sai.

- Chúng thực hiện chính sách “chia để trị”, chia cả nước ta thành 3 Kì: Bắc –Trung- Nam Kì với 3 chế đọ cai trị khác nhau.

=> Tổ chức bộ máy nhà nước từ TW -> địa phương do TD Pháp chi phối.

b. Chính sách về kinh tế:

- Nông nghiệp: Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất:

+ Bắc Kì (1902) Pháp chiếm 182000 ha ruộng đất.

+ Nam Kì: Hội thiên chúa giáo chiếm 1/4 diện tích đất cày cấy.

- Công nghiệp: Tập trung khai thác than và kim loại quý.

+ 1912 số lượng khai thác than tăng 2 lần so với 1903.

+ 1914- khai thác hàng vạn tấn kim loại quý: Vàng, bạc, đồng , thiếc, kẽm, .

+ Tập trung sản xuất Xi măng, Điện nước, hàng tiêu dùng.

- GTVT: Xây dựng hệ thồng GTVT phục vụ cho bóc lột kinh tế, đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân. Cụ thể:

+ Đường bộ vươn tới những nơi xa xôi , hẻo lánh.

+ Đường Thuỷ: Kênh rạch ở Nam Kì được khai thác triệt để.

+ Đường Sắt: năm 1912 có tổng chiều dài2059 km.

- Thương nghiệp: Pháp độc chiếm thị trường Việt Nam, hàng hoá của Pháp đánh thuế nhẹ hoặc miễn, hàng của nước khác đánh thuế năng: 120%, hàng của Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Pháp, đánh thuế nặng vào các mặt hàng: Muối, Rượu, thuốc phiện…

=>Mục đích chính sách khai thác: Vơ vét, bóc lột, thu lợi nhuận, độc chiếm thị trường Việt Nam.

=> Hậu quả của chính sách khai thác: Kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào kinh tế Pháp, tất cả các lĩnh vực: Nông- Công-Thương nghiệp đều không phát triển, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn.

c. Chính trị- Văn Hoá- Giáo dục:

     Duy trì chế độ giáo dục phong kiến, mở trường học cùng một số cơ sở  văn hoá- y tế, phục vụ cho các con em quan lại thực dân -> nhằm tạo ra một lớp người bản xứ phục vụ cho việc cai trị của chhúng trên đất nước ta.

=> Nhận xét: Đây là chính sách VH-GD lạc hậu, lỗi thời, không phải để khai hoá cho nền văn minh người Việt mà chỉ thêm kìm hãm nước ta trong vòng bế tắc, nghèo nàn, lạc hậu để chúng dễ bề cai trị.

Câu 21. Kể tên và nhận xét về phong trào yêu nước trước chiến tranh TG I ( phong trào yêu nước đầu TK XX). Những nét mới của phong trào yêu nước đầu TK XX ở Việt Nam:

* Các phong trào.

-  Phong trào Đông Du (1905-1909).

- Phong trào Đông kinh Nghĩa thục (1907).

- Cuộc vận động Duy Tân 

- Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908).

* Nhận xét Phong trào yêu nước đầu TK XX.
- Ưu điểm: 

+ Phong trào diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ -> Pháp lo lắng đối phó.

+ Nhiều hình thức phong phú, người lao độngtiép thu được những giá tri tiến bộ của trào lưu tư tưởng DCTS.

- Nguyên nhân thất bại:

+ Những người lãnh đạo phong trào cách mạng đầi TK XX chưa thấy được mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp, do đó mà không xác định được đầy đủ kẻ thù cơ bản của Việt Nam là TD Pháp và địa chủ phong kiến.

+ Thiếu phương pháp cách mạng đúng đắn, không đề ra được đường lối cách mạng phù hợp.

+ Đường lối còn nhiều thiếu xót, sai lầm: 

->Phan Bội Châu dựa vào ĐQ để đánh ĐQ thì chẳng khác nào ”Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”.

-> Phan Châu Trinh: Dựa vào ĐQ để đánh PK thì chẳng khác gì “Cầu xin ĐQ rủ lòng thương”.

+ Các phong trào chưa lôi kéo được đông đảo quần chúng và các giai cấp tham gia.


VD:  ( Đông Du: chủ yếu là học sinh


         ( Đông kinh nghĩa thục: phạm vi - Bắc kì                 

                   ( Duy Tân: Trung kì , Quang Nam ,Quảng Ngãi ( nông dân ).

=> Các phong trào sôi nổi, nhưng cuối cùng thất bại. Vì vậy có thể nói: các phong trào yêu nước đầu TK XX mang màu sắc DCTS đã lỗi thời, muốn CM Việt Nam thắng lợi trước hết phải tiến hành CMVS.

* Những nét mới của phong trào yêu nước đầu TK XX ở Việt Nam:

- Về tư tưởng: các phong trào yêu nước đầu TK XX đều đoạn tuyệt với tư tưởng PK, tiếp thu tư tưởng DCTS tiến bộ.

- Về mục tiêu: không chỉ chống ĐQ Pháp mà còn chống cả PK tay sai, đồng thời canh tân đất nước.

- Về hình thức- phương pháp: mở trường, lập hội, tổ chức cho học sinh đi du học, xuất bản sách báo, vân động nhân dân theo đời sống mới.

- Thành phần tham gia: ngoài nông dân phong trào còn lôi cuốn được các tầng lớp, giai cấp khác: TS dân tộc, Tiểu TS, công nhân.

- Người lãnh đạo: là các nhà nho yêu nước tiến bộ sớm tiếp thu tư tưởng DCTS.

Câu 22: So sánh: phong trào yêu nước cuối TK XIX có gì khác so với phong trào yêu nước đầu TK XX? (So sánh đặc điểm giống và khác nhau của phong trào yêu nước chống Pháp cuối TK XIX với đầu TK XX). Giải thích vì sao có sự khác nhau đó?

* Đặc điểm giống:

- Đều thể hiện lòng yêu nước chống Pháp xâm lược và PK tay sai.

- Mục đích: giành độc lập dân tộc.

- Kết quả: các phong trào đều thất bại.

* Đặc điểm khác:

	SO SÁNH
	P.TRÀO YÊU NƯỚC CUỐI TK XIX
	P.TRÀO YÊU NƯỚC ĐẦU TK XX

	TƯ TƯỞNG
	- Diễn ra dưới ngọn cờ PK, bị chi phối bởi ý thức hệ PK.

- Tư tưởng: giúp Vua cứu nước, khôI phục lại vương triều PK.
	- Đi theo phương hướng và tư tưởng  mới: DCTS.

- Người lãnh đạo sẵn sàng tiếp thu những giá trị tiến bộ của trào lưu DCTS. 

	MỤC TIÊU
	- Đánh đuổi Pháp, khôi phục lại chế đọ PK có chủ quyền.
	- Chống Pháp cùng bọn vua quan để giành ĐL dân tộc-> thực hiện đổi mới đất nước (Duy Tân).

	NGƯỜI

LÃNH ĐẠO
	- Các văn thân sĩ phu yêu nước thuộc g/c PK và nông dân hạn chế về trình đọ và tư duy.
	- Những nhà nho yêu nước tiến bộ tiếp thu tư tưởng mới: DCTS.



	HÌNH THỨC
	- Khỏi nghĩa vũ trang.

- Khởi nghĩa nông dân.
	- Mở trường, lập hội, đi du học, xuất bản sách báo, vận động nhân dân theo đời sống mới, bạo động, biểu tình (chống thuế ở Trung Kì).


Câu 23: a. Hãy giải thích: Vì sao đầu thế kỉ XX những người yêu nước Việt Nam lại mạnh dạn đón nhận những luồng tư tưởng mới và hăng hái đi tìm con đường cứu nước mới ? 
      b. Hãy chỉ rõ những nguyên nhân thất bại của các phong trào yêu nước Việt   Nam từ   đầu thế kỉ XX đến trước chiến tranh thế giới thứ nhất? 
a. Hãy giải thích: Vì sao đầu thế kỉ XX những người yêu nước Việt Nam lại manh dạn đón nhận những luồng tư tưởng mới và hăng hái đi tìm con đường cứu nước mới ?
- Về chủ quan: 
+ Đầu thế kỉ XX các phong trào chống Pháp theo ngọn cờ phong kiến đã hoàn toàn thất bại. Triều đình phong kiến đã đầu hàng và cấu kết với thực dân Pháp thống trị nhân dân, chúng trở thành kẻ thù của dân tộc.
+ Công cuộc khai thác bóc lột của thực dân Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam có sự phân hóa sâu sắc, một số giai cấp và tầng lớp mới ra đời: Tư sản, tiểu tư sản, công nhân…
- Về khách quan: 
- Đầu thế kỉ XX tư tưởng dân chủ tư sản Châu Âu qua sách báo mới từ Trung Quốc du nhập vào Việt Nam.
- Nhật Bản trở thành tấm gương cho những nhà yêu nước Việt Nam học tập và noi theo.

- Các nhà yêu nước Việt Nam (Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và các nhà nho yêu nước khác) đã nhận thấy con đường cứu nước cũ không còn phù hợp trong hoàn cảnh mới, họ hăng hái đón nhận luồng tư tưởng mới và đi tìm con đường cứu nước mới nhằm giải phóng dân tộc Việt Nam và đòi quyền dân chủ cho nhân dân.

b. Hãy chỉ rõ những nguyên nhân thất bại của các phong trào yêu  nước Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến trước chiến tranh thế giới thứ  nhất.
- Các phong trào nổ ra khi thực dân Pháp còn mạnh và đã bị Pháp đàn áp khốc liệt bằng nhiều thủ đoạn dã man.

- Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX là những phong trào theo xu hướng dân chủ tư sản, nhưng bản thân các giai cấp đại diện cho khuynh hướng này ( tư sản dân tộc, tiểu tư sản) mới đang trên con đường hình thành,số lượng ít, địa vị kinh tế và vai trò chính trị còn non yếu.

- Các phong trào yêu nước không có đường lối lãnh đạo đúng đắn của một giai cấp tiên tiến. Vì vậy các chủ trương cứu nước của họ (cải cách xã hội hay bạo động) chưa phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam lúc bấy giờ.
Câu 24: Phân tích sự phân hóa, thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp tầng lớp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất? Tại sao giai cấp công nhân có khả năng lãnh đạo cách mạng đi đến toàn thắng?
* Sự phân hóa, thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp.
- Dưới tác động của cuộc khai thác, xã hội Việt Nam phân hoá ngày càng sâu sắc: bên cạnh những giai cấp cũ, nay xuất hiện những tầng lớp, giai cấp mới. Mỗi tầng lớp, giai cấp có quyền lợi và địa vị khác nhau, nên cũng có thái độ chính trị và khả năng cách mạng khác nhau:

+ Giai cấp địa chủ phong kiến : bị phân hoá thành đại địa chủ, địa chủ vừa và nhỏ, một bộ phận trở thành tầng lớp tư sản. Bộ phận đại địa chủ chiếm nhiều ruộng đất, câu kết với thực dân Pháp bóc lột nông dân nên không có tinh thần cách mạng. Tuy nhiên cũng có một số bộ phận địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước, tham gia các phong trào yêu nước khi có điều kiện.

+ Tầng lớp tư sản: ra đời sau chiến tranh thế giới thứ nhất, số lượng ít, dưới tác động của cuộc khai thác, phân hoá làm hai bộ phận: tư sản mại bản và tư sản dân tộc. Tư sản mại bản có quyền lợi gắn chặt với đế quốc nên câu kết chặt chẽ với đế quốc áp bức bóc lột nhân dân nên không có tinh thần cách mạng. Bộ phận tư sản dân tộc có khuynh hướng kinh doanh độc lập nên có tinh thần dân tộc, dân chủ, nhưng thái độ không kiên định.

+ Tầng lớp tiểu tư sản: tăng nhanh về số lượng sau chiến tranh thế giới thứ nhất, bị Pháp chèn ép, bạc đãi nên có đời sống bấp bênh. Bộ phận trí thức có tinh thần hăng hái cách mạng. Đó là lực lượng quan trọng của cách mạng dân tộc, dân chủ.

+ Giai cấp nông dân: chiếm hơn 90% số dân, bị đế quốc, phong kiến áp bức bóc lột nặng nề, bị bần cùng hoá và phá sản trên quy mô lớn. Đây là lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng

+ Giai cấp công nhân: ra đời từ cuộc khai thác lần thứ nhất của Pháp và phát triển nhanh trong cuộc khai thác lần thứ hai. Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng: bị ba tầng áp bức bóc lột (đế quốc, phong kiến, tư sản người Việt); có quan hệ tự nhiên gắn bó với nông dân; kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng và bất khuất của dân tộc. Đây là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến toàn thắng.

* Giai cấp công nhân Việt Nam có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến toàn thắng vì      

- Đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, lao động tập trung có kỉ luật, có kĩ thuật.
- Ngoài những đặc điểm của giai cấp công nhân quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam còn có những đặc điểm riêng :
+ Bị áp bức bóc lột nặng nề nhất, nên có tinh thần cách mạng cao nhất.
+ Có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân.
+ Kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng bất khuất của dân tộc.
+ Vừa lớn lên, giai cấp công nhân Việt Nam đã tiếp thu ngay chủ nghĩa Mác – Lênin, ảnh hưởng cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới.                                          
Câu 25. Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc từ đầu TK XX -> 1918.
* Sơ lược hoàn cảnh đất nước. (Phong trào CM Việt Nam cuối TK XIX- đầu XX).
- Cuối TK XIX- đầu XX, sau khi dập tắt phong trào Cần Vương, TD Pháp bắt đầu khai thác thuộc địa, dẫn đến sự phân hoá giai cấp trong XH, làm nảy sinh các cuộc khởi nghĩa của nhân dân đòi quyền sống, quyền tự do và chống chủ nghĩa thực dân.

- Đầu TK XX, các cuộc đấu trang Duy Tân diễn ra trong một bối cảnh mới, các cuộc vận động cách mạng có tính chất DCTS (Đông Du, ĐKNT, Duy Tân)-> Các phong trào đều thất bại.

   Bộc lộ rõ sự khủng hoảng do thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức, giai cấp lãnh đạo tiên tiến => Đặt cách mạng Việt Nam trước những yêu cầu, đòi hỏi cấp bách.

* Sơ lược tiểu sử, xu hướng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.

- Nguyễn Ái Quốc sinh ngày 19.5.1890 trong một gia đình trí thức yêu nước ở  làng Kim Liên (Làng Sen)- Nam Đàn- Nghệ An.

- Nguyễn Ái Quốc  sinh ra vào thời buổi nước mất nhà tan, chứng kiến sự thất bại của các phong trào yêu nước, được tiếp xúc với những nhà lãnh đạo cách mạng đương thời, được sống trên mảnh đất quê hương có truyền thống chiến đấu bất khuất, tiếp thu truyền thống gia đình, sẵn có lòng yêu nước thương dân, căm thù Đ.Quốc xâm lược.

  Tất cả những điều đó đã hun đúc ý chí quyết tâm và Người quyết chí ra đi tìm đường cứu nước mới, khác với con đường của các bậc tiền bối (Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh), Người quyết định sang phương tây để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác đã làm gì mà hùng cường như vậy để từ đó về giúp đỡ đồng bào, cứu dân tộc.

* Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1911-1917).

- 5.6.1911 Nguyễn Ái Quốc rời tổ qốc tại bến cảng Nhà Rồng làm phụ bếp cho một tàu buôn của Pháp để có cơ hội sang các nước Phương tây.

- 1911-1917 Người đi qua nhiều nước ĐQ, TB, thuộc địa, phụ thuộc, làm nhiều nghề để kiếm sống nhưng trong lòng vẫn luôn nung nấu một hoài bão: làm thế nào để tìm được con đường cứu nước cứu dân. Trong thời gian này, Người sống và làm việc gần gũi với nhiều người lao động ở nhiều nước, hiểu rõ hoàn cảnh, nguyện vọng của họ trong cuộc đấu tranh giành  ĐLDT, từ đó Người nhận thấy họ là bạn của nhân dân Việt Nam.

-> Đây là cơ sở đầu tiên (trực tiếp) giúp Người nhận thức được sự đoàn kết quốc tế giữa các dân tộc bị áp bức trên thế giới, từ đó người có điều kiện tiếp thu quan điểm về giai cấp cà đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác- Lê nin.

- 1917 Nguyễn Ái Quốc trở lại Pháp học tập, rèn luyện trong quần chúng và giai cấp câng nhân Pháp.

-Tham gia vào hội những người yêu nước tại Pháp như: viết báo, truyền đơn, tham gia diễn đàn, mít tinh, tố cáo TD Pháp, tuyên truyền cho CM VN. Người sống và hoạt động trong phong trào công nhân Pháp, tiếp nhận ảnh hưởng của CM tháng Mười Nga-> tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc dần có những chuyển biến.

* Đánh giá: Những hoạt động này tuy mới chỉ là bước đầu, nhưng là điều kiện quan trọng để Người xác định con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc.

* So sánh hướng đi của Nguyễn Ái Quốc với hướng đi của những nhà yêu nước chống Pháp trước đó 

 - Phan Bội Châu: chủ trương bạo động- dựa vào Nhật để đánh Pháp -> Thất bại.

- Phan Châu Trinh: CảI cách xã hội- dựa vào ĐQ để chống PK -> cải lương tư sản.

=> Con đường, phương pháp có nhiều sai lầm.

- Nguyễn ái Quốc:

+ Xuất phát từ lòng yêu nước, trên cơ sở nhận thức đúng đắn về thực tế XH Việt Nam, rút kinh nghiệm từ những thất bại của những bậc tiền bối.

+ Ra đi tìm đường cứu nước, hướng sang phương tây, đến nước Pháp để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước làm như thế nào rồi sẽ về giúp đồng bào.

+ Qua nhiều nước ở các châu lục, tiếp xúc với nhiều người và phải làm nhiều nghề để kiếm sống, học tập, tự tìm cách tiếp cận với chân lý cứu nước.

=> Hướng đi mới của Nguyễn Ái Quốc là đúng đắn, là điều kiện quan trọng để Người xác định con đường cứu nước chân chính cho dân tộc.

* So sánh hướng đi và cách tìm đường cứu nước của NAQ có gì khác so với những người đi trước?

	Nội dung
	Tiền bối đi trước
	Nguyễn ái Quốc

	Xác định kẻ thù 
	- Không xác định rõ bản chất của kẻ thù.

+ Phan Bội Châu dựa vào Nhật để đánh Pháp

+ Phan Châu Trinh đựa vào Pháp để chấn hưng đất nước sau đó đánh Pháp là hoàn toàn sai lầm
	Nguyễn ái Quốc xác định rõ bản chất của kẻ thù. Kẻ thù của cách mạng Việt Nam là đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng

	Chủ trương 
	Các bậc tiền bối tiến hành bạo động vũ trang, hoặc cải cách văn hoá nhưng lại thiếu sự thống nhất và phối hợp với nhau.
	Nguyễn ái Quốc không dự vsò Nhật, cũng không dựa vào Pháp mà Người trực tiếp đi sang các nướcphương Tây- sang Pháp (nước đang đô hộ VN) để tìm hiểu xem nhân dân ở nước họ làm thế nào mà đất nước trở nên hùng cường, người dân họ sống ra sao để từ đó quay về giác ngộ quần chúng nhân dân và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

	Đường lối 
	Thiếu hẳn một đường lối cáh mạng đúng đắn
	Có hướng đi và con đường cứu nước đúng đắn bắt gặp con đường cứu nước mới chủ nghĩa Mác-Lênin.


* Tại sao nói những hoạt động đúng hướng của NAQ trong chiến tranh thế giới thứ nhất là điều kiện cần thiết và đầy đủ để cách mạng VN bắt gặp chân lí cứu nước mới sau chiến tranh?

      Mặc dù rất khâm phục các bậc tiền bối cm đi trước, song NAQ không tán thành cứu nước của họ. Người cho rằng PBC dựa vào Nhật để đánh Pháp chẳng khác nào “đuổi bao cửu trước, rước hùm cửa sau”, PBC dựa vào Pháp để tiến hành cải cách chẳng khác nào xin giặc rủ lòng thương, cho nên Người quyết định ra đi tìm cho mình một hướng đi mới một con đường cứu nước mới.

         Ngày 5/6/1911 NAQ ra đi tìm đường cứu nước. Người đã đi khắp chân trời CA, Cphi, CMĩ, làm đủ các nghề để kiếm sống như bồi bàn, phụ bếp, quét tuyết...Đi đến đâu Người cũng không ngừng học tập, rèn luyện, sống hoà mình với nhân dân lao động. Trong quá trình bôn ba, Người đã nhận ra rằng trên trái đất ở đâu cũng chỉ tồn tại 2 loại người là người bóc lột và người bị bóc lột. Vì vậy muốn đấu tranh để giải phóng nhân dân lao động khỏi bị bóc lột thì phải đoàn kết họ lại để đấu tranh vì vậy Người đã tích cực tham gia vào phong trào đấu tranh của nhân dân thế giới như ở Pháp Người tham gia vào phong trào đấu tranh của Việt kiều yêu nước, tham gia vào phong trào đấu tranh của công nhân Pháp; ở Anh, Người tham gia vào phong trào đấu tranh của công nhân hải ngoại; ở Mĩ Người tham gia vào phong trào đấu tranh của những người da đen.

            Năm 1917, Người dừng chân ở Pháp. Tại đây NGười đã thành lập Hội Những người yêu nước để tuyên truyền giác ngộ Việt kiều. Ngoài ra Người còn tham gia viết báo, tập hợp những người VN yêu nước trên đất Pháp đấu tranh vạch trần tội ác của thực dân Pháp. Người còn kết giao với những người hoạt động chính trị trên đất Pháp.

      Năm 1918, Người gia nhập Đảng Xã hội Pháp- một chính đảng lớn duy nhất bênh vực quyền lợi của giai cấp công nhân. Nhờ những hoạt động đó mà Người đã tiếp thu được ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga. Người tin tưởng và đi theo Cách mạng Tháng Mười Nga của Lênin.

          Những hoạt động đúng hướng trên của NAQ có ý nghĩa vô cùng quan trọng góp phần gắn kết phong trào đấu tranh của công nhân, nhân dân lao động Vn với phong trào đấu tranh của công nhân Pháp và phong trào cm thế giới. Đó là điều kiện cần thiết và đầy đủ để sau CTTGI, cm VN bắt gặp chân lí cứu nước của thời đại đó là Chủ nghĩa Mác-Lênin.
* Thế hệ trẻ làm gì để học tập theo gương Bác

- Bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị đúng đắn. 
- Nêu cao tinh thần yêu nước. 
- Có ý chí vươn lên trong lao động, học tập, bảo vệ Tổ quốc. 
- Giữ gìn đạo đức cách mạng, đấu tranh loại bỏ tiêu cực xã hội, tâm lý chạy theo đồng tiền làm giàu bất chính và mặt trái của cơ chế thị trường. 
- Thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư
Câu 26: So sánh xu hướng cứu nước bạo động của PBC và xu hướng cải cách của PCT về chủ trương và biện pháp, hình thức tổ chức, tác dụng, hạn chế.

	Nội dung
	Phan Bội Châu
	Phan Châu Trinh

	Chủ trương 
	Dựa vào Nhật đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, xây dựng một xã hội tiến bộ hơn.
	Dựa vào Pháp để cải cách xã hội, khai thông dân trí tiến tới xoá bỏ chế độ pk thối nát.

	Biện pháp
	Xây dựng lực lượng kết hợp với cầu viện, dùng văn thơ tuyên truyền hướng tới sử dụng bạo lực.
	Mở trường dạy học, mở mang kinh doanh, yêu cầu Pháp sửa đổi chính sách cai trị, đả phá chế độ pk.

	Cách thức tổ chức
	Lập ra Hội Duy Tân, đưa học sinh sang Nhật du học.
	Mở lớp học, tổ chức tuyên truyền, diễn thuyết.

	Tác dụng
	Thức tỉnh lòng yêu nước trong nhân dân
	- Mở mang dân trí, kêu gọi tinh thần đoàn kết

	Hạn chế
	Chưa nhận thức rõ bản chất của kẻ thù, dựa vào Nhật để đánh Pháp...
	- Chưa xác định được kẻ thù chủ yếu, trước mắt của dân tộc. Dựa vào Pháp để chấn hưng đất nước rồi quay lại đánh Pháp.


Câu 27: Chứng minh trào lưu dân tộc chủ nghĩa đầu thế kỉ XX diễn ra dưới nhiều hình thức đấu tranh phong phú đa dạng. Tại sao các phong trào đều đi đến thất bại?

- Đầu thế kỉ XX do tác động của những nhân tố khách quan và chủ quan, trào lưu dân tộc chủ nghĩa đã xuất hiện ở nước ta.

 - Gắn liền với tư tưởng chính trị mới, là những hình thức biện pháp đấu tranh mơi phong phú đa dạng, Ngoài hình thức bạo động vũ trang (Đông Du) còn có các hình thức đấu tranh chính trị, tư tưởng, văn hoá, ngoại giao… trên quy mô toàn quốc.

- Thành lập các hội yêu nước để tập hợp lực lượng, tổ chức đấu tranh (Hội Duy Tân).

- Xuất bản sách báo để tuyên truyền, giáo dục động viên lòng yêu nước (Các tác phẩm của Phan Bội Châu như Hải ngoại huyết thư, sách báo của ĐKNT)

- Xuất dương cầu viện, đưa thanh niên VN sang Nhật du học để tạo nhân tài phục vụ cho công cuộc cứu nước (Phong trào Đông Du).

- Tiến hành một phong trào cải cách xã hội sâu rộng, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp tham gia như Đông kinh nghĩa thục, phong trào Duy Tân.

- Do ảnh hưởng của phong trào Duy Tân, phong trào chống thuế đã lan ra nhiều tỉnh ở Trung Kì, hàng ngàn nông dân nổi dậy biểu tình đưa yêu sách đòi giảm sưu thuế.

- Cùng với tư tưởng chính trị mới, lực lượng đấu tranh mới, phong trào đánh dấu một bước phát triển mới trong phong trào gpdt ở nước ta.

* Nguyên nhân thất bại

- Sai lầm về đường lối, chưa xác rõ kẻ thù của dân tộc và phân biệt được bản chất của kẻ thù.

- Phong trào chưa có sự kết hợp thành một khối thống nhất nên chưa tạo thành sức mạnh tổng hợp.

- Do thiếu sự lãnh đạo của giai cấp tiên tiến, lúc này giai cấp cn VN còn non trẻ chưa đông về số lượng, chưa trở thành một lực lượng chính trị độc lập. Giai cấp TS và TTS ra đời muộn lại bị TB Pháp chèn ép cạnh tranh nên không dủ sức lãnh đạo cách mạng.

Câu 28: Có ý kiến cho rằng: các phong trào yêu nước của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX đang mò mẫm trong bóng tối không có đường ra. Bằng hiểu biết lịch sử của mình, em hãy chứng minh.

- LSVN là lịch sử của những trang hiển hách chống giặc ngoại xâm để dựng nước và giữ nước. Tuy nhiên cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX dưới ách thống trị của thực dân Pháp, các cuộc đấu tranh của nhân dân ta mặc dù diễn ra sôi nổi như phong trào Cần Vương, phong trào nông dân Yên Thế, phong trào Đông Du…song đều lần lượt đi đến thất bại.

- Năm 1858 khi thực dân Pháp xâm lược VN, triều đùnh nhà Nguyễn đã chống trả một cách yếu ớt, để bảo vệ ngai vàng và quyền lợi ích kỉ của gia cấp phong kiến, nhà Nguyễn đã phản bội lại lợi ích của nhân dân, phản bội dân tộc lần lượt kí với Pháp các hiệp ước bất bình đẳng. Song nhân dân ta không chịu khuất phục đã liên tiếp vùng dậy đấu tranh.

- Phong trào Cần Vương với các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu….lãnh đạo là các văn thân sĩ phu yêu nước với khẩu hiệu Cần vương (giúp vua cứu nước)đã tgu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Song các cuộc khởi nghĩa này đều đi đến thất bại vì lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa là các văn thân sĩ phu yêu nước đại diện cho chế độ pk lúc này đã lỗi thời lạc hậu không đủ sức lãnh đạo nd.

- Cũng trong thời kì này phong trào đấu tranh của nông dân Yên Thế dưới sự lãnh đạo của Đề Năm, Đề Thám đã diễn ra suốt năm 1885-1913 gây cho Pháp nhiều tổn thất và khó khăn. Tuy nhiên cuộc khởi nghĩa đã thất bại vì lãnh đạo là đại diện cho nông dân. Giai cấp nông dân mặc là lực lượng đông đảo của các cuộc cm song chưa đủ sức để lãnh đạo cm đi đến thắng lợi cuối cùng.

- Đầu thế kỉ XX, các luồng tư tưởng dân chủ tư sản tràn vào nước ta qua sách báo TQ đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng cứu nước của các sĩ phu tiến bộ lúc bấy giờ. Họ đã mạnh rạn đón nhận luồng tư tưởng cứu nước mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản vừa đấu tranh  giành độc lập dân tộc vừa giành các quyền tư do dân chủ cho nhân dân. Các phong trào tiêu biểu… Các phong trào này cũng đi đến thất bại vì gc TS, TTS ra đời muộn trong lòng xã hội thuộc địa nửa pk lại bị TB Pháp cạnh tranh chèn ép nên pt hết sức ốm yếu và què quặt không đủ sức lãnh đạo cm.

- Thời kì này giai cấp công nhân VN còn non trẻ chưa đông về số lượng, lại yếu về chất lượn cũng chưa đủ sức lãnh đạo cm.

- Như vậy có thể khẳng định cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX xã hội Việt Nam thiếu hẳn một đường lối cách mạng đúng đắn, thiếu hẳn một giai cấp tiên tiến lãnh đạo cách mạng, cách mạng VN đang mò mẫm trong bóng tối không có lối ra.

- CMVN chỉ thoát khỏi bóng đêm bước ra ánh sáng khi và chi khi NAQ đi tìm đường cứu nước đến với chủ ghĩa Mác-Lênin, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về VN giác ngộ giai cấp công nhân VN đưa đến sự ra đời của Đảng cộng sản VN đánh dấu bước ngoặt mới trong lịch sử giai cấp công nhân VN. CMVN thoát khỏi sự mò mẫm về đường lối và giai cấp lãnh đạo cm.
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